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Mẫu III-1.  Phiếu đánh giá cấp cơ sở kết quả dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ 

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     
 (TÊN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ DỰ ÁN)


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	..., ngày …  tháng … năm ...



PHIẾU ĐÁNH GIÁ CẤP CƠ SỞ

KẾT QUẢ DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ

Tên dự án:

Mã số: 
Chủ nhiệm dự án: 

Tổ chức chủ trì dự án:

Chuyên gia đánh giá:
(Họ và tên, chức danh khoa học, học vị - nếu có, đơn vị công tác)

Nội dung đánh giá:

1. Tổ chức triển khai dự án (cách thức thực hiện, sử dụng nhân lực, tài chính, trang thiết bị, nhà xưởng, nguyên vật liệu…).

(đánh dấu (  vào ô tương ứng):


- Đạt yêu cầu

  (

- Không đạt yêu cầu
  (
2. Mức độ đầy đủ về số lượng, khối lượng, chủng loại các sản phẩm khoa học công nghệ chính của dự án so với số lượng, khối lượng, chủng loại sản phẩm đăng ký tại Thuyết minh dự án và Hợp đồng.

(đánh dấu (  vào ô tương ứng):


- Đạt yêu cầu

  (

- Không đạt yêu cầu
  (
3. Mức độ hoàn thiện công nghệ, chất lượng và yêu cầu khoa học đạt được của các sản phẩm chính của dự án so với Hợp đồng (thông qua các tài liệu công nghệ, chất lượng của sản phẩm tạo ra, quy mô sản xuất…).

(đánh dấu (  vào ô tương ứng):
- Đạt yêu cầu

  (

- Không đạt yêu cầu
  (
4. Chất lượng của Báo cáo tổng hợp kết quả dự án và tài liệu liên quan kèm theo (các bản vẽ thiết kế, tài liệu công nghệ, sản phẩm trung gian, tài liệu trích dẫn...) (yêu cầu đầy đủ, rõ ràng, xác thực và lô-gíc).

(đánh dấu (  vào ô tương ứng):


- Đạt yêu cầu

  (

- Không đạt yêu cầu
  (
5. Ý kiến khác (nếu có):

* Đánh giá xếp loại chung về kết quả dự án (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
(   Đạt



(   Không đạt

	Chuyên gia đánh giá

(chữ ký, họ tên)




Mẫu III-2.  Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ 


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     
 (TÊN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ DỰ ÁN)


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	..., ngày … tháng … năm ...


BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ

KẾT QUẢ DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ 


I. Thông tin chung

1. Tên dự án, mã số: .........................................................................................................
...........................................................................................................................................

2. Quyết định thành lập Hội đồng số:
3. Địa điểm họp: 

4. Thời gian họp:  … ngày ... tháng ... năm …
5. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên: ... /...

Vắng mặt: ... người (ghi rõ họ tên thành viên vắng mặt) 
6. Khách mời tham dự họp Hội đồng:

	Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo: 
	

	Đại diện cơ quan liên quan:
	


II. Nội dung làm việc của Hội đồng

1. Hội đồng nghe các nhận xét đánh giá kết quả dự án của 02 uỷ viên phản biện và các thành viên Hội đồng (ghi chi tiết ý kiến). 
Thư ký Hội đồng đọc phiếu nhận xét đánh giá của thành viên vắng mặt (nếu có) để Hội đồng tham khảo.

2. Hội đồng thảo luận, nhận xét, đánh giá:

Căn cứ hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở và các kết quả đã đạt được của dự án, đối chiếu với Hợp đồng thực hiện dự án, Hội đồng thảo luận, trao đổi, nhận xét đánh giá theo các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 28 của Quy định này.
3. Về mức độ hoàn thành khối lượng công việc cơ bản với mức chất lượng và yêu cầu khoa học cần đạt nêu trong Hợp đồng:


a) Tổ chức triển khai dự án (cách thức thực hiện, sử dụng nhân lực, tài chính, trang thiết bị, nhà xưởng, nguyên vật liệu …):
...........................................................................................................................................


b) Mức độ đầy đủ về số lượng, khối lượng, chủng loại các sản phẩm khoa học và công nghệ chính của dự án so với số lượng, khối lượng, chủng loại sản phẩm đăng ký tại Thuyết minh dự án và Hợp đồng:

...........................................................................................................................................


c) Mức độ hoàn thiện công nghệ, chất lượng và yêu cầu khoa học đạt được của các sản phẩm chính của dự án so với Hợp đồng (thông qua các tài liệu công nghệ, chất lượng của sản phẩm tạo ra, quy mô sản xuất…):

...........................................................................................................................................

4. Chất lượng của Báo cáo tổng hợp kết quả dự án và tài liệu liên quan kèm theo: các bản vẽ thiết kế, tài liệu công nghệ, sản phẩm trung gian, tài liệu trích dẫn... (yêu cầu đầy đủ, rõ ràng, xác thực và lô gíc):

...........................................................................................................................................

5. Kết quả bỏ phiếu đánh giá:

· Số phiếu phát ra:
.................

· Số phiếu thu về:
.................

· Số phiếu hợp lệ:
.................

· Số phiếu đánh giá ở mức đạt, không đạt/tổng số phiếu hợp lệ: 

· Đạt:

......../....... 



· Không đạt: 
......../.......

Kết luận (dự án được đánh giá ở mức “Đạt” khi có ít nhất 2/3 số phiếu đánh giá “Đạt” trên tổng số thành viên Hội đồng có mặt)

Đạt 

(


Không đạt
(
6. Trường hợp được đánh giá ở mức “Không đạt”, dự án có những nội dung dưới đây đã thực hiện không phù hợp so với Hợp đồng:
...........................................................................................................................................

7. Ý kiến của Hội đồng về những tồn tại và đề xuất hướng hoặc biện pháp giải quyết: (bắt buộc)
...........................................................................................................................................

8. Hội đồng kiến nghị tổ chức chủ trì dự án: (đánh dấu (  vào ô tương ứng)
a) Trường hợp dự án được xếp loại “Đạt”:
(   Đủ điều kiện đánh giá kết quả dự án ở cấp Bộ
(   Xem xét, ghi nhận, hoàn thiện hồ sơ

     Kiến nghị khác (nếu có):

b) Trường hợp dự án xếp loại “Không đạt”:
	THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

(chữ ký, họ tên)
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(chữ ký, họ tên)


	XÁC NHẬN CỦA

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ  DỰ ÁN

(đóng dấu, chữ ký, họ tên)



Mẫu III-3.  Bản giải trình hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở/ cấp bộ dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ 

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     
(TÊN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ DỰ ÁN)


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	
	…, ngày ...  tháng ... năm ...


BẢN GIẢI TRÌNH HOÀN THIỆN 

HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ CẤP CƠ SỞ/ CẤP BỘ
I. Thông tin chung

1. Tên dự án, mã số: .........................................................................................................
...........................................................................................................................................

2. Chủ nhiệm dự án:

3. Tổ chức chủ trì dự án:

4. Chủ tịch Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở/ cấp bộ (ghi rõ họ tên, chức danh khoa học, học vị - nếu có, đơn vị công tác):……………………………………………
5. Thời gian họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở/ cấp bộ:  
II. Nội dung đã thực hiện theo kết luận của Hội đồng đánh giá cấp cơ sở/ cấp bộ: 

1. Những nội dung đã bổ sung hoàn thiện (liệt kê và trình bày lần lượt các vấn đề cần hoàn thiện theo ý kiến kết luận của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở/ cấp bộ)
…………………………………………………………………………………………..

2. Những vấn đề bổ sung mới:

…………………………………………………………………………………………..

3. Những vấn đề chưa hoàn thiện được (nêu rõ lý do)

…………………………………………………………………………………………..

III. Kiến nghị của chủ nhiệm dự án (nếu có):
…………………………………………………………………………………………..

	
	CHỦ NHIỆM DỰ ÁN

(chữ ký, họ tên)


	XÁC NHẬN CỦA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(chữ ký, họ tên)
	XÁC NHẬN CỦA

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ  DỰ ÁN

(đóng dấu, chữ ký, họ tên)



Mẫu III-4.  Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu cấp bộ dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

	(TÊN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ DỰ ÁN)


Số:......../...........

V/v: Đề nghị thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..., ngày … tháng … năm ...


Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

… (tên Tổ chức chủ trì dự án) đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đối với dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ sau:
* Tên dự án, mã số:

* Hợp đồng thực hiện dự án số……………………..

* Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ……………..
đến……………

* Thời gian được điều chỉnh, gia hạn (nếu có) đến: …………..
* Chủ nhiệm dự án:
* Tổng kinh phí thực hiện dự án:  ...  triệu đồng,

Trong đó:

- Kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ (nếu có):  ... triệu đồng;

- Kinh phí từ các nguồn khác:  … triệu đồng (ghi cụ thể các nguồn).

Dự án trên đã được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở họp ngày ... tháng ... năm ... và xếp loại “Đạt”.

Sau khi đã chỉnh sửa theo ý kiến kết luận của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở và hoàn thiện hồ sơ theo quy định, … (tên Tổ chức chủ trì dự án) gửi hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp bộ, gồm:

1. Báo cáo tổng hợp kết quả dự án, tóm tắt kết quả dự án và sản phẩm khoa học công nghệ của dự án với số lượng và chất lượng theo hợp đồng; 

2. Hợp đồng và thuyết minh dự án kèm theo;

3. Các tài liệu về kết quả đo đạc, kiểm tra, đánh giá thử nghiệm các sản phẩm khoa học công nghệ của dự án do các tổ chức đo lường, thử nghiệm có thẩm quyền thực hiện, báo cáo về kết quả thử nghiệm hoặc ứng dụng các sản phẩm khoa học công nghệ của dự án, ý kiến nhận xét của người sử dụng;

4. Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện dự án (kèm theo Báo cáo tình hình thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ); 
5. Báo cáo tình hình quyết toán kinh phí hỗ trợ dự án;

6. Tài liệu thiết kế (đối với sản phẩm là máy, thiết bị), các số liệu điều tra - khảo sát, sổ nhật ký hoặc sổ số liệu của dự án;

7. Quyết định và biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở;


8. Bản giải trình hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở có xác nhận của thủ trưởng tổ chức chủ trì và chủ tịch Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở. 

9. Các tài liệu khác (nếu có).

Kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ nói trên (có Danh sách giới thiệu thành viên Hội đồng kèm theo).

Ghi chú: Danh sách giới thiệu thành viên Hội đồng từ 11 người trở lên, ghi rõ chuyên môn và thông tin liên lạc của từng thành viên, trong đó giới thiệu 3 ủy viên phản biện.
	
	
	THỦ TRƯỞNG 

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ DỰ ÁN

(đóng dấu, chữ ký, họ tên)



Mẫu III-5.  Phiếu nhận xét cấp bộ kết quả dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	…, ngày … tháng … năm …


PHIẾU NHẬN XÉT 

KẾT QUẢ DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ 

	Ủy viên phản biện: 
	 FORMCHECKBOX 


	Uỷ viên:
	 FORMCHECKBOX 



1. Tên dự án: 


Mã số dự án: 

Chủ nhiệm dự án: 

Tổ chức chủ trì dự án: 

2. Họ và tên thành viên Hội đồng:
3.  Nhận xét:

	SốTT
	Nội dung nhận xét
	Điểm tối đa
	Điểm dự kiến của chuyên gia

	1
	Tổ chức triển khai dự án.

(Đạt điểm tối đa khi tổ chức thực hiện và sử dụng hợp lý nhân lực, tài chính, trang thiết bị, nhà xưởng, nguyên vật liệu…)

Nhận xét:


	15
	

	2
	Mức độ đầy đủ về số lượng, khối lượng, chủng loại các sản phẩm khoa học và công nghệ chính của dự án so với số lượng, khối lượng, chủng loại sản phẩm đăng ký tại Thuyết minh dự án và Hợp đồng.

(Đạt điểm tối đa khi số lượng, khối lượng và chủng loại sản phẩm thực hiện đầy đủ theo Hợp đồng)

Nhận xét:

	25
	

	3
	Mức độ hoàn thiện công nghệ, chất lượng và yêu cầu khoa học đạt được của các sản phẩm chính của dự án so với Hợp đồng (thông qua các tài liệu công nghệ, chất lượng của sản phẩm tạo ra, quy mô sản xuất…)
(Đạt điểm tối đa khi công nghệ ổn định, chất lượng và yêu cầu khoa học thực hiện đầy đủ theo Hợp đồng)

Nhận xét:

	30
	

	4
	Chất lượng của Báo cáo tổng hợp kết quả dự án và các tài liệu liên quan kèm theo (các tài liệu thiết kế, tài liệu công nghệ, sản phẩm trung gian, tài liệu trích dẫn...)
(Đạt điểm tối đa khi nội dung báo cáo, tài liệu kèm theo đầy đủ, rõ ràng và lô gíc)

Nhận xét:


	10
	

	5
	Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng 

(Đạt điểm tối đa khi có xác nhận đã gửi đầy đủ hồ sơ đăng ký)
Nhận xét:

      
	5


	

	6
	Chất lượng sản phẩm, trình độ khoa học của sản phẩm vượt mức đăng ký so với Hợp đồng hoặc có ý nghĩa lớn về khoa học và công nghệ.

Nhận xét:


	5


	

	7
	Tác động đối với kinh tế, xã hội và môi trường

- Mức độ ứng dụng công nghệ và thương mại hóa sản phẩm (thông qua số lượng tổ chức, cá nhân ứng dụng thử nghiệm công nghệ thành công, quy mô sản xuất sản phẩm…).
- Hiệu quả kinh tế trực tiếp (giảm giá thành, số tiền làm lợi thu được do ứng dụng sản phẩm trong quá trình thực hiện dự án…).
- Mức độ tác động đối với kinh tế, xã hội và môi trường, quốc phòng, an ninh (tạo việc làm, tạo ngành nghề mới, bảo vệ môi trường...)
Nhận xét:


	10

5

3

2


	

	
	Cộng
	100
	


4. Nhận xét đánh giá chung về kết quả thực hiện của dự án so với Hợp đồng:

(Trong trường hợp dự kiến kết quả không đạt về nội dung khoa học công nghệ cần chỉ rõ những nội dung không phù hợp với Hợp đồng)

5. Đóng góp của thành viên hội đồng về những tồn tại và đề xuất hướng hoặc biện pháp giải quyết (bắt buộc):







… , ngày … tháng … năm … 

	
	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

(Họ, tên và chữ ký)


Mẫu III-6.  Phiếu đánh giá cấp bộ kết quả dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




PHIẾU ĐÁNH GIÁ CẤP BỘ 

KẾT QUẢ DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ 

1. Tên dự án: 

Mã số dự án: 

Chủ nhiệm dự án: 

Tổ chức chủ trì dự án: 
2. Họ và tên thành viên Hội đồng:
3. Đánh giá:

	SốTT
	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá của chuyên gia

	1
	Tổ chức triển khai dự án.

(Đạt điểm tối đa khi tổ chức thực hiện và sử dụng hợp lý nhân lực, tài chính, trang thiết bị, nhà xưởng, nguyên vật liệu…)
	15
	

	2
	Mức độ đầy đủ về số lượng, khối lượng, chủng loại các sản phẩm khoa học và công nghệ chính của dự án so với sản phẩm đăng ký tại Thuyết minh dự án và Hợp đồng.

(Đạt điểm tối đa khi số lượng, khối lượng và chủng loại sản phẩm thực hiện đầy đủ theo Hợp đồng)
	25


	

	3
	Mức độ hoàn thiện công nghệ, chất lượng và yêu cầu khoa học đạt được của các sản phẩm chính của dự án so với Hợp đồng (thông qua các tài liệu công nghệ, chất lượng của sản phẩm tạo ra, quy mô sản xuất…).
(Đạt điểm tối đa khi công nghệ ổn định, chất lượng và yêu cầu khoa học thực hiện đầy đủ theo Hợp đồng).
	30
	

	4
	Chất lượng của Báo cáo tổng hợp kết quả dự án và tài liệu cần thiết kèm theo (các tài liệu thiết kế, tài liệu công nghệ, sản phẩm trung gian, tài liệu trích dẫn…).
(Đạt điểm tối đa khi nội dung báo cáo, tài liệu kèm theo đầy đủ, rõ ràng và lô gíc)
	10
	

	5
	Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng. 
(Đạt điểm tối đa khi có xác nhận đã gửi đầy đủ hồ sơ đăng ký)

	5
	

	6
	Chất lượng sản phẩm, trình độ khoa học của sản phẩm vượt mức đăng ký so với Hợp đồng hoặc có ý nghĩa lớn về khoa học, công nghệ.
	5
	

	7
	Tác động đối với kinh tế, xã hội và môi trường

 - Mức độ ứng dụng công nghệ và thương mại hóa sản phẩm (thông qua số lượng tổ chức, cá nhân ứng dụng thử nghiệm công nghệ thành công, quy mô sản xuất sản phẩm…)
- Hiệu quả kinh tế trực tiếp (giảm giá thành, số tiền làm lợi thu được do ứng dụng sản phẩm trong quá trình thực hiện dự án…)
- Mức độ tác động đối với kinh tế, xã hội và môi trường, quốc phòng, an ninh (tạo việc làm, tạo ngành nghề mới, bảo vệ môi trường…) 
	10

5

3

2
	

	
	Cộng
	100
	

	
	Trong đó, tổng điểm các tiêu chí 1, 2, 3 
	70
	


4. Xếp loại dự án (đánh dấu (  vào ô tương ứng phù hợp):

	·  Xuất sắc: Tổng số điểm từ 90 đến 100 điểm, trong đó tổng số điểm các tiêu chí 1, 2, 3 phải đạt 70 điểm.       
	 FORMCHECKBOX 



	· Đạt: Tổng số điểm từ 70 đến dưới 90 điểm, trong đó tổng số điểm các tiêu chí 1, 2, 3 phải đạt từ 60 điểm trở lên.    
	 FORMCHECKBOX 



	· Không đạt:  Tổng số điểm đạt dưới 70 điểm 
hoặc khi có tổng số điểm các tiêu chí 1, 2, 3 đạt dưới 60 điểm.
	 FORMCHECKBOX 




5. Ý kiến đánh giá khác (nếu có):








… , ngày …. tháng … năm … 

	
	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

(Họ, tên và chữ ký)


Mẫu III-7.  Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ kết quả dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	…, ngày …  tháng …  năm …


BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP BỘ

KẾT QUẢ DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ 

I. Những thông tin chung

1. Tên dự án:

Mã số dự án: 

Chủ nhiệm dự án: 

Tổ chức chủ trì dự án: 

2. Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia (nếu có)

 Số:      /QĐ-BGDĐT ngày … tháng … năm … của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
3. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng: 

tại ...



ngày … tháng … năm  ...
4. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên:
           Vắng mặt:  … người, gồm:

5. Khách mời tham dự họp Hội đồng 
	TT
	Đơn vị công tác
	Họ và tên

	1
	Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	2
	Tổ chức chủ trì dự án
	


II. Nội dung làm việc của HHội đồng

1. Hội đồng đã nghe: 

- Báo cáo thẩm định của Tổ chuyên gia (nếu có); 

- Nhận xét của uỷ viên phản biện. 

2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận:

- Hội đồng đã nêu câu hỏi đối với các uỷ viên phản biện và thành viên tổ chuyên gia (nếu có) về từng chỉ tiêu đánh giá được quy định. 

- Trên cơ sở đã xem xét, nghiên cứu toàn bộ hồ sơ đánh giá và các tài liệu, văn bản liên quan nêu tại khoản 1 Điều 30 của Quy định này; kết quả đo đạc kiểm định lại những thông số kỹ thuật (nếu có); Hội đồng đã tham khảo ý kiến của Tổ chuyên gia (nếu có) và phiếu nhận xét của các uỷ viên phản biện; trao đổi thảo luận, nhận định về kết quả của dự án theo các tiêu chí đánh giá được quy định tại khoản 1 Điều 33 của Quy định này. 
……………………………… …………………………..………………………………

3. Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng:
- Tổng số điểm:
- Tổng số đầu điểm:
- Điểm trung bình:

Trong đó: 
+ Tổng số điểm các tiêu chí 1, 2 và 3:
+ Điểm trung bình các tiêu chí 1, 2 và 3:

4. Kết luận của Hội đồng về các nội dung đánh giá


a) Tổ chức triển khai thực hiện dự án: ………………


b) Mức độ đầy đủ về số lượng, khối lượng, chủng loại các sản phẩm khoa học công nghệ chính của dự án so với số lượng, khối lượng, chủng loại sản phẩm đăng ký tại Thuyết minh dự án và Hợp đồng:

……………………………… ………………………………………………


c) Mức độ hoàn thiện công nghệ, chất lượng và yêu cầu khoa học đạt được của các sản phẩm chính của dự án so với Hợp đồng (thông qua tài liệu công nghệ, chất lượng của sản phẩm tạo ra, quy mô sản xuất…):

……………………………… ………………………………………………………


d) Chất lượng của Báo cáo tổng hợp kết quả dự án và tài liệu cần thiết kèm theo (các tài liệu thiết kế, tài liệu công nghệ, sản phẩm trung gian, tài liệu trích dẫn...):

……………………………… ………………………………………….……………


đ) Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng:
……………………………… ………………………………………………


e) Chất lượng sản phẩm, trình độ khoa học của sản phẩm vượt mức đăng ký so với Hợp đồng và có ý nghĩa lớn về khoa học, công nghệ:

……………………………… …………………………………………….…………


g) Tác động đối với kinh tế, xã hội và môi trường:

………………………………………………………………………………

5. Căn cứ kết quả bỏ phiếu chấm điểm, Hội đồng đã đánh giá xếp loại dự án ở mức sau (đánh dấu ( vào ô tương ứng):
	·  Xuất sắc: Tổng số điểm từ 90 đến 100 điểm, trong đó tổng số điểm các tiêu chí 1, 2, 3 phải đạt 70 điểm.       
	 FORMCHECKBOX 



	· Đạt: Tổng số điểm từ 70 đến dưới 90 điểm, trong đó tổng số điểm các tiêu chí 1, 2, 3 phải đạt từ 60 điểm trở lên.    
	 FORMCHECKBOX 



	· Không đạt: Khi có tổng số điểm đạt dưới 70 điểm 
hoặc khi có tổng số điểm các tiêu chí 1, 2, 3 đạt dưới 60 điểm.
	 FORMCHECKBOX 




6. Những nội dung dưới đây đã thực hiện không phù hợp với Hợp đồng của dự án (chỉ sử dụng cho những trường hợp được đánh giá ở mức “Không đạt”):

……………………………… ……………………………………………………….…

7. Hội đồng đề nghị:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, công nhận kết quả đánh giá dự án.

- Kiến nghị khác (nếu có): 

(về việc sửa chữa hoàn thiện hồ sơ, khen thưởng, đề nghị sử dụng kết quả dự án vào thực tiễn sản xuất và đời sống... )

……………………………… ……………………………………………………….…

……………………………… ……………………………………………………….…

……………………………… ……………………………………………………….…

	THƯ KÝ KHOA HỌC

(chữ ký, họ tên)
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(chữ ký, họ tên)


XÁC NHẬN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Mẫu IV-8.  Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 
SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: ............................

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ ........... (ghi các văn bản đánh giá, nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ)

Căn cứ Hợp đồng số ... ngày ...

CHÚNG TÔI GỒM:

1. Bên giao (bên A) là:  Tổ chức chủ trì dự án 
 Do Ông (Bà): 
. . . . . .. . . . . .. . . . . .  

 Chức vụ: . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . làm đại diện

 Địa chỉ:  . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .ĐT: . .. . . . . FAX:.. . . . .

 Số tài khoản:  . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 

 Tại Ngân hàng: . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 

2. Bên nhận (bên B) là:   Chủ nhiệm dự án

Ông/Bà: .......................................................

Địa chỉ: ................................................. ; Tel: .............. Fax:…….
Cùng thoả thuận và thống nhất thanh lý Hợp đồng thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ số … ngày ... với các điều khoản sau:
Điều 1. Xác nhận kết quả thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Đối với trường hợp dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ hoàn thành
1. Bên B đã hoàn thành việc thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ (sau đây gọi tắt là dự án) “(ghi tên dự án)”, theo các nội dung trong Thuyết minh dự án được phê duyệt và ... (ghi các văn bản điều chỉnh khác - nếu có).  
Thời gian thực hiện dự án là … tháng, từ tháng… năm … đến tháng ... năm …
2. Bên A đã tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả dự án ngày... tháng ... năm ... (Kèm theo bản sao Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ và Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ).
3. Bên B đã chuyển cho Bên A các tài liệu, báo cáo nêu trong Thuyết minh dự án và các Phụ lục kèm theo Hợp đồng số ... (Kèm theo Danh mục liệt kê). 
4. Bên A giao cho bên B lưu giữ các kết quả khác của đề tài (như số liệu điều tra, khảo sát, mẫu sản phẩm,...) (Kèm theo Danh mục liệt kê chi tiết).
Đối với trường hợp dự án không hoàn thành:

1. Bên B đã tổ chức việc thực hiện dự án “(ghi tên dự án)”, theo các nội dung trong Thuyết minh dự án được phê duyệt và.... (ghi các văn bản điều chỉnh khác - nếu có).  
Thời gian thực hiện dự án là … tháng, từ tháng… năm … đến tháng ... năm …  

2. Dự án “(ghi tên dự án)” được xác nhận là không hoàn thành (Kèm theo Quyết định đình chỉ (hoặc dừng) thực hiện dự án hoặc Biên bản đánh giá nghiệm thu dự án ở mức không đạt và Biên bản xác nhận khối lượng nội dung Bên B đã thực hiện).

3. Bên B đã chuyển cho Bên A các tài liệu và các kết quả khác của đề tài (như số liệu điều tra, khảo sát, mẫu sản phẩm,....) phù hợp với khối lượng công việc đã được xác minh là hoàn thành - nếu có (Kèm theo Danh mục liệt kê chi tiết).

Điều 2. Xử lý tài chính của dự án
Đối với dự án hoàn thành:

1. Kinh phí Bên A đã cấp:

a) Từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ để thực hiện dự án (nếu có) là: … triệu đồng;
b) Từ nguồn khác là: … triệu đồng.

2. Kinh phí Bên B đề nghị và đã được Bên A chấp nhận quyết toán là:… triệu đồng.

 Đối với trường hợp đề tài không hoàn thành:

1. Kinh phí Bên A đã cấp:

a) Từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ để thực hiện dự án (nếu có) là: … triệu đồng;
b) Từ nguồn khác là: … triệu đồng.

2. Kinh phí bên B đã sử dụng đề nghị quyết toán là: ...  triệu đồng;

3. Kinh phí được bên A chấp nhận quyết toán là: ... triệu đồng; 

(Kèm theo Biên bản họp Hội đồng thanh lý dự án cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Điều 3. Xử lý tài sản của dự án (áp dụng cho dự án hoàn thành và không hoàn thành)
Chủ nhiệm dự án có trách nhiệm bàn giao tài sản được mua sắm bằng ngân sách nhà nước hoặc được tạo ra từ kết quả nghiên cứu của dự án cho tổ chức chủ trì dự án  để quản lý và sử dụng.

(Kèm theo văn bản xác nhận của tổ chức chủ trì dự án). 

Biên bản thanh lý Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký; được lập thành 5 bản và có giá trị như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 04 bản.
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